
Đơn vị: triệu đồng

 Tổng số   NSH  NSX  Tổng số   NSH  NSX 
 Tổng 

số  
 NSH  NSX  Tổng số   NSH  NSX 

 Tổng 

số  
 NSH  NSX 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1.462.797  1.245.516  217.281          2.259.479    1.999.400       260.078    7.916   7.510   1.233  2.258.543   1.999.400  260.078    122      133    69        

A Chi cân đối NS địa phương 1.424.156  1.215.691  208.465          2.227.239    1.974.698       252.540    7.916   7.510   1.233  2.226.303   1.974.698  252.540    120      133    67        

I Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 792.000     692.400     99.600            1.530.000    1.381.140       148.860    -      1.530.000   1.381.140  148.860    153      186    57        

1 Chi đầu tư công 1.200.826    1.200.826  -      603    -      

2

Chi Quy hoạch và thực hiện các 

nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND 

huyện
30.314            30.314       

3

Chi đo đạc, đăng ký đất đại, cấp 

GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, phí 

đấu giá quyền sử dụng đất 1.381.140    139.000          139.000     

4 Phí đấu giá QSD đất 1.000              1.000         

5

Vốn đối ứng xây dựng Trụ sở Tòa án 

huyện 10.000            10.000       
II Chi thường xuyên 604.166     499.421     104.745          609.378       511.267          98.111      7.916   7.510   1.233  608.442      511.267     98.111      95        96      88        

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục 329.867     329.867     329.867       329.867          5.588   5.588   324.279      324.279     -           99        100    -      

2 Chi sự nghiệp đào tạo 1.497         1.497         1.712           1.712              11        11        1.701          1.701         -           86        86      

3 Quản lý hành chính 111.441       39.846            71.595      399      399      827     110.215      39.447       70.768      89        77      97        

4 Sự nghiệp văn hóa 5.008           3.940              1.068        132      25        107     3.940          3.914         961           89        82      123      
5 Sự nghiệp phát thanh 1.798           888                 910           91        91       1.707          888            819           130      209    95        
6 Sự nghiệp thể dục thể thao 1.743           1.296              447           45        -       45       1.698          1.296         402           153      167    123      
7 Quốc phòng 13.119         5.270              7.849        -      -      13.119        5.270         7.849        113      109    115      
8 An ninh 3.588           2.777              812           81        81       3.507          2.777         730           82        76      116      
9 Đảm bảo xã hội 44.179         38.660            5.519        236      154      82       43.943        38.506       5.437        69        66      95        

10 Sự nghiệp kinh tế 57.268       66.687         57.268            9.420        533      533      -      66.155        56.735       9.420        92        103    56        
10,1 SN Nông, lâm nghiệp, thủy lợi 12.216         12.216            533      533      11.683        11.683       -           62        62      

10.1.1

Kinh phí thực hiện công tác khuyến 

nông khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong SX và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp

           4.380               4.380          -              4.380           4.380               -           96        96 

10.1.2 Lâm nghiệp 310              310                 -      310             310            -           78        78      
10.1.3 Thủy lợi 5.007           5.007              500      500      4.507          4.507         -           53        53      

10.1.4
TT Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 

(lương+chi hoạt động) 1.519           1.519              33        33        1.486          1.486         -           107      107    

10.1.5
Phòng chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp 1.000           1.000              -      1.000          1.000         -           100      100    
10,2 SN giao thông 28.700         28.700            -      28.700        28.700       -           164      164    
10,3 Kiến thiết thị chính 12.171         12.171            -      12.171        12.171       -           77        77      
10,4 Kinh tế khác 4.181           4.181              -      4.181          4.181         -           148      148    

10.4.1 Đội Trật tự GTXDMT 2.695           2.695              22        22        2.673          2.673         -           186      186    
10.4.2 Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN 548              548                 -      548             548            -           99        99      
10.4.3 Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT 938              938                 -      938             938            -           113      113    

11 Sự nghiệp môi trường 16.000         16.000            800      800      15.200        15.200       -           95        97      -      
12 Chi khác ngân sách 3.036           2.544              492           -      3.036          2.544         492           106      105    109      

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

 Dự toán huyện giao năm 2021 
 So sánh DT 2021/ước 

TH 2020 
 Dự toán tỉnh giao năm 2021 

 Tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên 
 Dự toán còn được chi 

STT Chỉ tiêu



 Tổng số   NSH  NSX  Tổng số   NSH  NSX 
 Tổng 

số  
 NSH  NSX  Tổng số   NSH  NSX 

 Tổng 

số  
 NSH  NSX 

 Dự toán huyện giao năm 2021 
 So sánh DT 2021/ước 

TH 2020 
 Dự toán tỉnh giao năm 2021 

 Tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên 
 Dự toán còn được chi 

STT Chỉ tiêu

13 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mới 10.000         10.000            -      10.000        10.000       -           

14

Chuyển vốn sang Ngân hàng CSXH 

để cho vay hộ nghèo 1.200           1.200              -      1.200          1.200         -           120      120    

15

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo 

nguồn làm lương -              -      8.743          7.510         1.233        

III Dự phòng ngân sách 27.990       23.870       4.120              31.133         25.563            5.570        -      31.133        25.563       5.570        118      112    154      

IV Chi chuyển giao ngân sách 56.728         56.728            -           -      -       -      56.728        56.728       -           30        31      -      
1 Chi bổ sung cho NS cấp dưới 56.728         56.728            -      -       -      56.728        56.728       -           31        31      

Bổ sung cân đối 56.728         56.728            -      56.728        56.728       92        92      

B

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách 

tiền lương 15.731       12.748       2.983              20.286         12.748            7.538        -      20.286        12.748       7.538        

C

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 

từ NS tỉnh 22.910       17.077       5.833              11.954         11.954            -           -      -       -      11.954        11.954       -           

1

Hỗ trợ kinh phí giá sản phẩm dịch vụ 

công ích thủy lợi 9.547         9.547         9.547           9.547              -      9.547          9.547         -           

2

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm 

học phí 2.407         2.407         2.407           2.407              -      2.407          2.407         -           

-                 
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